
ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH
ĐẮK NÔNG

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước

A B C D 1 2

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1 Doanh thu 1 39,009,298,256 35,163,180,037

a. Từ NSNN 2 38,952,540,756 35,111,702,162

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 3 51,200,000 51,200,000

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 4 5,557,500 277,875

2 Chi phí 5 38,910,399,630 34,874,171,619

a. Chi phí hoạt động 6 38,859,037,630 34,822,971,619

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7 51,200,000 51,200,000

c. Chi phí hoạt động thu phí 8 162,000 0

3 Thặng dư/thâm hụt 9 98,898,626 289,008,418

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10 0 0

2 Chi phí 11 0 0

3 Thặng dư/thâm hụt 12 0 0

III Hoạt động tài chính

1 Doanh thu 20 0 0

2 Chi phí 21 0 0

3 Thặng dư/thâm hụt 22 0 0

IV Hoạt động khác

1 Thu nhập khác 30 0 0

2 Chi phí khác 31 0 0

3 Thặng dư/thâm hụt 32 0 0

V Chi phí thuế TNDN 40 0 0

VI Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện
CĐKT khác 45 0 0

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm 50 98,898,626 289,008,418

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính 51 88,590,260 0

2 Phân phối cho các quỹ 52 4,912,866 288,730,543

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53 2,158,200 111,150

4 Phân phối khác 54 0 0

Lập ngày  31 tháng 3  năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH
ĐẮK NÔNG

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)
Văn phòng Sở

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước

A B C D 1 2

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1 Doanh thu 1 14,566,501,882 14,006,058,710

a. Từ NSNN 2 14,560,944,382 14,005,780,835

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 3

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 4 5,557,500 277,875

2 Chi phí 5 14,561,106,382 13,941,478,375

a. Chi phí hoạt động 6 14,560,944,382 13,941,478,375

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7

c. Chi phí hoạt động thu phí 8 162,000

3 Thặng dư/thâm hụt 9 5,395,500 64,580,335

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10

2 Chi phí 11

3 Thặng dư/thâm hụt 12 0 0

III Hoạt động tài chính

1 Doanh thu 20

2 Chi phí 21

3 Thặng dư/thâm hụt 22 0 0

IV Hoạt động khác

1 Thu nhập khác 30

2 Chi phí khác 31

3 Thặng dư/thâm hụt 32 0 0

V Chi phí thuế TNDN 40

VI Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện
CĐKT khác 45

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm 50 5,395,500 64,580,335

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính 51

2 Phân phối cho các quỹ 52 64,302,460

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53 2,158,200 111,150

4 Phân phối khác 54

Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH
ĐẮK NÔNG

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh

A B C D

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1 Doanh thu 1

a. Từ NSNN 2

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 3

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 4

2 Chi phí 5

a. Chi phí hoạt động 6

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7

c. Chi phí hoạt động thu phí 8

3 Thặng dư/thâm hụt 9

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10

2 Chi phí 11

3 Thặng dư/thâm hụt 12

III Hoạt động tài chính

1 Doanh thu 20

2 Chi phí 21

3 Thặng dư/thâm hụt 22

IV Hoạt động khác

1 Thu nhập khác 30

2 Chi phí khác 31

3 Thặng dư/thâm hụt 32

V Chi phí thuế TNDN 40

VI Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện
CĐKT khác 45

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm 50

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính 51

2 Phân phối cho các quỹ 52

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53

4 Phân phối khác 54

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Năm nay Năm trước

1 2

2,251,550,000 2,272,659,375

2,200,350,000 2,221,459,375

51,200,000 51,200,000

2,251,550,000 2,272,659,375

2,200,350,000 2,221,459,375

51,200,000 51,200,000

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH
ĐẮK NÔNG

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh

A B C D

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1 Doanh thu 1

a. Từ NSNN 2

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 3

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 4

2 Chi phí 5

a. Chi phí hoạt động 6

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7

c. Chi phí hoạt động thu phí 8

3 Thặng dư/thâm hụt 9

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10

2 Chi phí 11

3 Thặng dư/thâm hụt 12

III Hoạt động tài chính

1 Doanh thu 20

2 Chi phí 21

3 Thặng dư/thâm hụt 22

IV Hoạt động khác

1 Thu nhập khác 30

2 Chi phí khác 31

3 Thặng dư/thâm hụt 32

V Chi phí thuế TNDN 40

VI Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện
CĐKT khác 45

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm 50

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính 51

2 Phân phối cho các quỹ 52

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53

4 Phân phối khác 54

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Năm nay Năm trước

1 2

2,459,524,125 2,245,284,125

2,459,524,125 2,245,284,125

2,459,524,125 2,245,284,125

2,459,524,125 2,245,284,125

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH
ĐẮK NÔNG

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh

A B C D

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1 Doanh thu 1

a. Từ NSNN 2

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 3

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 4

2 Chi phí 5

a. Chi phí hoạt động 6

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7

c. Chi phí hoạt động thu phí 8

3 Thặng dư/thâm hụt 9

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10

2 Chi phí 11

3 Thặng dư/thâm hụt 12

III Hoạt động tài chính

1 Doanh thu 20

2 Chi phí 21

3 Thặng dư/thâm hụt 22

IV Hoạt động khác

1 Thu nhập khác 30

2 Chi phí khác 31

3 Thặng dư/thâm hụt 32

V Chi phí thuế TNDN 40

VI Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện
CĐKT khác 45

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm 50

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính 51

2 Phân phối cho các quỹ 52

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53

4 Phân phối khác 54

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Năm nay Năm trước

1 2

4,324,072,586 4,143,918,571

4,324,072,586 4,143,918,571

4,324,072,586 3,919,490,488

4,324,072,586 3,919,490,488

0 224,428,083

0 0

0 0

0 0

0 224,428,083

224,428,083 224,428,083

0

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH
ĐẮK NÔNG

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2020

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh

A B C D

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1 Doanh thu 1

a. Từ NSNN 2

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 3

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 4

2 Chi phí 5

a. Chi phí hoạt động 6

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7

c. Chi phí hoạt động thu phí 8

3 Thặng dư/thâm hụt 9

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10

2 Chi phí 11

3 Thặng dư/thâm hụt 12

III Hoạt động tài chính

1 Doanh thu 20

2 Chi phí 21

3 Thặng dư/thâm hụt 22

IV Hoạt động khác

1 Thu nhập khác 30

2 Chi phí khác 31

3 Thặng dư/thâm hụt 32

V Chi phí thuế TNDN 40

VI Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện
CĐKT khác 45

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm 50

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính 51

2 Phân phối cho các quỹ 52

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53

4 Phân phối khác 54

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Năm nay Năm trước

1 2

10,967,827,887 8,302,164,000

10,967,827,887 8,302,164,000

10,962,915,021 8,302,164,000

10,962,915,021 8,302,164,000

4,912,866 0

0 0

0 0

0 0

4,912,866 0 4,912,866

4,912,866 0
0 0 0

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2020

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Lập ngày 31 tháng 03 năm 2023

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP 1: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH
ĐẮK NÔNG

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh

A B C D

I Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1 Doanh thu 1

a. Từ NSNN 2

b. Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 3

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 4

2 Chi phí 5

a. Chi phí hoạt động 6

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 7

c. Chi phí hoạt động thu phí 8

3 Thặng dư/thâm hụt 9

II Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10

2 Chi phí 11

3 Thặng dư/thâm hụt 12

III Hoạt động tài chính

1 Doanh thu 20

2 Chi phí 21

3 Thặng dư/thâm hụt 22

IV Hoạt động khác

1 Thu nhập khác 30

2 Chi phí khác 31

3 Thặng dư/thâm hụt 32

V Chi phí thuế TNDN 40

VI Thặng dư/thâm hụt trong năm của đơn vị thực hiện
CĐKT khác 45

VII Thặng dư/thâm hụt trong năm 50

1 Sử dụng kinh phí tiết kiệm của các đơn vị hành chính 51

2 Phân phối cho các quỹ 52

3 Kinh phí cải cách tiền lương 53

4 Phân phối khác 54
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NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan
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Năm nay Năm trước

1 2

4,439,821,776 4,193,095,256

4,439,821,776 4,193,095,256

4,351,231,516 4,193,095,256

4,351,231,516 4,193,095,256

88,590,260 0

0 0

0 0

0 0

88,590,260 0 0

88,590,260

0

0

Mẫu số B02/BCTC - TH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2018/TT-BTC

ngày 01/11/2018 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
Năm 2022

Mã chương: 425
Đơn vị tính: Đồng
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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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